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Thuế tháng 2 

2月の税金 
Kokumin Kenkou Hoken-zei （kỳ 8） Koteishisan-zei （kỳ 4） 

Vui lòng thanh toán trước ngày 28 tháng 02【Liên hệ】Shuuzei-ka ☎ 0595-22-9612 

Dân số Thành phố Iga  84,565 

Người nước ngoài  6,141 

Chiếm 7.26% dân số 

Thống kê vào cuối tháng  12.2024  

 

Thông tin お知

し

らせ 

TiếngViệt IGA

 

Tháng 02 năm 2025 No.54 ベトナム語情報紙「伊賀」 2025（令和 7）年 02 月号 

 

2 
Bản tin Tiếng Việt 

 

Phát hành・Biên tập：Igashi Kokusaikouryu Kyoukai ・Igashi Tabunkakyousei-ka            Igashi                        Igashi 

（発行編集: 伊賀市国際交流協会・ 伊賀市多文化共生課)                     Kokusaikouryu Kyoukai             Tabunkakyousei-ka 

Trang chủ  http://www.mie-iifa.jp/ ☆Bản tin này được trích và chọn lọc từ『Kouhou Iga』 Tel :070-4455-4900               Tel :0595-22-9702 

Trợ cấp cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2024 

 2024年度
ねんど

 住 民
じゅうみん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

世帯
せたい

 支援
しえん

給付
きゅうふ

金
きん

について 

Do vật giá tăng cao, Chính phủ và Thành phố sẽ hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập thấp. 

【Đối tượng】Hộ gia đình có đăng ký cư trú tại Thành phố Iga từ ngày 13 /12/2024 và tất cả thành viên trong hộ được miễn thuế 

cư trú vào năm 2024. 

【Mức trợ cấp】 

30,000 yên mỗi hộ gia đình + 20,000 yên mỗi trẻ em (*) (Lưu ý: chỉ trợ cấp một lần cho mỗi hộ ) 

(*) Trẻ em: Trẻ sinh vào hoặc sau ngày 02/04/ 2006 (Heisei 18) 

Thư thông báo sẽ được gửi đến các hộ gia đình đủ điều kiện từ ngày 01/02/2025. 

Vui lòng kiểm tra nội dung và làm theo đúng thủ tục quy định.  

Tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng từ giữa tháng 02.  

Vui lòng đăng ký tài khoản ngân hàng từ Mynaportal. 

【Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ】Seikatsushien-ka☎ 0595-22-9674 

 Khai thuế sớm trong kỳ hạn   

  税
ぜい

の 申告
しんこく

は 期間内
きかんない

に 早
はや

めにしてください 

Địa điểm khai thuế thu nhập, thuế tiêu dùng đối với chủ doanh nghiệp, thuế tặng cho và thuế cư trú thành phố/tỉnh 

 

【Thời gian】17/ 02 (thứ hai)～17/03 (thứ hai)（trừ: thứ 7, chủ nhật , ngày lễ） 

              09:00 ～ 17:00（tiếp nhận hồ sơ trước 16:00） 

【Địa điểm】Iga shimin taiikukan kanri-tou tamokuteki-shitsu (Địa chỉ:Igashi Midorigaoka higashi-machi 920) 

【Hướng dẫn】khi đến khai thuế cần phải có vé vào cửa. Vé vào cửa có thể đăng ký trước qua LINE hoặc nhận vé trực tiếp khi 

khi đến khai thuế (nếu đông người sẽ chuyển sang ngày khác ). 

※Không có xe buýt đưa đón miễn phí . 

【Đối tượng cần thực hiện việc khai thuế】 

Những người có công ty riêng, có thu nhập từ bất động sản, người bán đất hoặc nhà. 

Những người làm từ 2 công việc trở lên, có thu nhập 200,000 yên trở lên. 

Những người có người phụ thuộc chưa đưa vào điều chỉnh thuế cuối năm. 

Những người muốn được khấu trừ chi phí y tế. 

Người mua nhà bằng khoản vay trả góp (chỉ khai báo lần đầu), v.v. 

【Hồ sơ cần chuẩn bị】 

Thẻ my number hoặc thẻ thông báo my number kèm bằng lái xe/ thẻ bảo hiểm /hộ chiếu /thẻ ngoại kiều 

Đơn khai thuế 

Bảng khấu trừ thuế, nếu có thu nhập khác （cần phiếu lương) 

Giấy chứng nhận thanh toán chi phí y tế, bảo hiểm động đất, bảo hiểm nhân thọ.v.v. 

Trường hợp đăng ký người phụ thuộc cần có: giấy chứng nhận mối quan hệ （bản dịch）và giấy chứng nhận đã chuyển tiền... 

Sổ tài khoản ngân hàng 

Bút viết .v.v. 

【Liên hệ】Thuế thu nhập /Thuế tiêu dùng: Ueno Zeimusho ☎0595-21- 0950   

Thuế cư trú: Kazeika ☎0595-22- 9613 
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Quỹ học tập dành cho y tá, nhân viên điều dưỡng phúc lợi  

看護師
か ん ご し

・ 介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

修学
しゅうがく

資金
し き ん

貸与者
たいよしゃ

を 募集
ぼしゅう

します 

【Chỉ tiêu】 Một số 

【Những người đủ điều kiện】 

◆ Y tá điều dưỡng : Những người đăng ký học tại các trường Cao đẳng , Đại học（ngành điều dưỡng） 

để có được bằng cấp y tá, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại Bệnh viện. 

◆ Nhân viên điều dưỡng phúc lợi : Những người đăng ký học tại các cơ sở đào tạo để có được tư cách , chuyên môn của một 

nhân viên điều dưỡng phúc lợi, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại Bệnh viện. 

【Quỹ học tập】 

Y tá điều dưỡng : 50,000 yên hoặc 80,000 yên /tháng. 

Nhân viên điều dưỡng phúc lợi : 50,000 yên /tháng. 

【Điều kiện miễn hoàn trả】 

Sau khi tốt nghiệp, nhận bằng y tá điều dưỡng, nhân viên điều dưỡng phúc 

lợi làm việc tại Bệnh viện Ueno Shimin.  

Thời hạn làm việc có liên quan đến quỹ học tập đã vay. 

【Hồ sơ cần thiết】 

Đơn đăng ký 

Thông báo tuyển sinh（Giấy chứng nhận đang học tại các trường ,cơ sở có liên quan） 

Sơ yếu lý lịch 

【Phương pháp tuyển chọn】 Xem xét hồ sơ,bài luận ,phỏng vấn. 

【Liên hệ】Bệnh viện Ueno Shimin soumu-ka ☎ 0595 41 0065  

 Bạn đã đăng ký「Trợ cấp chi phí mua vé định kì để đến trường 」chưa ? 

「通学
つうがく

定期券
ていきけん

 購入費
こうにゅうひ

 助成金
じょせいきん

」の 申請
しんせい

は しましたか 

Thành phố Iga sẽ trợ cấp một phần chi phí mua vé định kì cho học sinh , sinh viên đến trường. Hạn chót nộp đơn : ngày 05/03 

（thứ tư） 

Nếu đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn xin cả hai khoản trợ cấp sau. (Mỗi khoản trợ cấp cần phải nộp đơn đăng ký) 

 

 Vé đường sắt Iga Vé phương tiện giao thông công cộng 

Đối tượng Bất cứ ai sử dụng vé đường sắt Iga đến trường Người có địa chỉ tại thành phố Iga 

Vé hỗ trợ 

Vé đường sắt Iga để đến trường Vé phương tiện giao thông công cộng đến trường 

※Trừ : đường sắt Iga, xe buýt nhanh（ tùy chuyến） 

Vé có giá trị hiệu lực khoảng thời gian nào từ ngày 01/ 04 /2024～ 31 /03 /2025 

【Mức trợ cấp】 

Vé có giá trị hiệu lực từ ngày 01/ 04 /2024 ～ 31 /03 /2025 sẽ được trợ cấp một nửa chi phí 

（dưới 100 yên làm tròn xuống） 

※Nếu thời hạn hiệu lực bao gồm các thời hạn khác, phí cho thời hạn áp dụng sẽ được chia cho số ngày. 

【Thời hạn đăng ký】ngày 05/03（thứ tư） 

※Nếu gửi qua đường bưu điện, dấu bưu điện phải là dấu trong thời hạn hiệu lực. 

※Nếu gia hạn vé đi lại vào tháng 3, không đăng ký kịp thời hạn, đơn đăng ký sẽ được chấp nhận đến ngày 31/03（thứ hai). Tuy 

nhiên, vui lòng thông báo đến bộ phận Koutsuu senryaku-ka trước ngày 05/03（thứ tư) qua điện thoại hoặc mã QR. 

【Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ】Koutsuu senryaku-ka ☎ 0595-22-9663 

 

Kéo dài thời gian tiêm vắc-xin phòng ung thư cổ tử cung 

子宮頸
しきゅうけい

がんワクチン キャッチアップ接種
せっしゅ

を 延 長
えんちょう

します 

【Thời hạn tiêm chủng】 

(Trước khi kéo dài) đến hết ngày 31/03/2025 → (Sau khi kéo dài) đến hết ngày 31/03/ 2026. 

Chính phủ đang cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin phòng ung thư cổ tử cung miễn phí (0 yên) cho những phụ nữ chưa tiêm vào thời 

điểm chưa phổ biến. 

Với sự kéo dài này, những người đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin trước ngày 31/03/2025 sẽ có thể hoàn thành ba mũi tiêm bằng 

chi phí công trước ngày 31/03/2026. Những người chưa tiêm và muốn tiêm vắc-xin bằng chi phí công nên tiêm mũi đầu tiên trước 

ngày 31/03/2025. 

【Đối tượng】Nữ giới sinh từ ngày 02/04/1997  ～ 01/04/2009 đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin trước ngày 31/03/2025. 

【Liên hệ】Kenkousuishin-ka ☎ 0595-22-9653 

 

Thông tin お知らせ
し
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Kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho trẻ em   赤
あか

ちゃんの健
けん

診
しん

と相
そう

談
だん

  

Tòa thị chính sẽ gửi thư thông báo thời gian,địa điểm khám sức khỏe 1 tuổi 6 tháng , 3 tuổi.  

【Mang theo】①Sổ Mẹ-con, ➁Phiếu khám sức khỏe, ③Bảng câu hỏi． 

 

 

 

 

【Liên hệ】：Kiểm tra 1 tuổi 6 tháng , 3 tuổi Kodomokatei shien-ka ☎ 0595-41-1556 

Tư vấn trẻ sơ sinh ・trẻ nhỏ Kosodate shien-shitsu ☎ 0595-22-9665 

 Cấp cứu .Y tế  救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

 

Những trường hợp nguy cấp ,chấn thương（buổi 

tối.ngày lễ hoặc chủ nhật, , bệnh viện gần nhà đóng 

cửa .Bạn có thể đến các phòng khám,bệnh viện cấp 

cứu . 

Lưu ý khi đến cần gọi điện thoại liên lạc trước 

và mang theo sổ bảo hiểm y tế. 

◆Igashi Oukyuu Shinryoujo☎0595-22-9990 

【Địa chỉ】：Igashi Kaminoshou 1700-1 

【Thời gian】：Thứ 2～thứ 7 , 20:00～23:00 

Chủ nhật và ngày lễ：9:00～12:00／ 

 14:00～17:00／ 20:00～23:00 

◆Mieken Kyuukyuu Iryou Jouhou Center 

Trung tâm thông tin y tế khẩn tỉnh Mie 

☎ 059-229-1199 

◆Igashi Kyuukyuu Kenkou Soudan Dial 24                 

☎0120-4199-22      

Tư vấn miễn phí qua điện thoại về các vấn đề sức 

khỏe ,y tế ,24/24.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

   

 

 
 
 
 

1 tuổi 6 tháng 18/02・04-18/03 
13:00～14:30 Haitopia Iga tầng 4 

3 tuổi（3 tuổi 6 tháng） 13-27/02・13/03 

Tư vấn trẻ sơ sinh ・trẻ nhỏ 
03-19-21/02 

03-19-21/03 

Tư vấn dinh dưỡng, chiều cao, cân nặng 

（truy cập trang web Tp để xem chi tiết） 

◆Bệnh viện cấp cứu Thời gian 

Ueno Sougou Shimin  

☎ 0595-24-1111 

Thứ 2～thứ 6 Thứ 7,chủ nhật,ngày lễ 

17:00～8:45 8:45～8:45 

Nabari Shiritsu  

☎ 0595-61-1100 

Thứ 2～thứ 6 Thứ 7,chủ nhật,ngày lễ 

17:00～8:45 8:45～8:45 

Okanami Sougou  

☎ 0595-21-3135 

Thứ 2 Thứ 4 chủ nhật,ngày lễ 

17:00～9:00 17:00～8:45 9:00～8:45 

※8：45 ; 9:00（sáng hôm sau） 

THÁNG 02 

Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

  
 

   
1 

Nabari 

2 

Oka/Naba 

3 

Okanami 

4 

Nabari 

5 

Okanami 

6 

Nabari 

7 

Ueno 

8 

Ueno 

9 

Okanami 

10 

Okanami 

11 

Ueno 

12 

Okanami 

13 

Nabari 

14 

Ueno 

15 

Nabari 

16 

Oka/Naba 

17 

Okanami 

18 

Nabari 

19 

Okanami 

20 

Nabari 

21 

Ueno 

22 

Ueno 

23 

Okanami 

24 

Okanami 

25 

Ueno 

26 

Okanami 

27 

Nabari 

28 

Ueno 
 

         

 

Lời khuyên cho cuộc sống     生 活

せいかつ

のヒント 

Bạn có biết Dấu tai・Dấu trợ giúp không ?  耳
みみ

マーク
ま ー く

 ・ ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

を 知
し

っていますか 

Dấu tai 

Người khiếm thính hoặc nghe kém khó nhận biết bằng mắt thường nên có thể bị những người xung quanh 

hiểu lầm hoặc gặp nguy hiểm. 「Dấu tai」 cho biết ai đó bị khiếm thính hoặc nghe kém. Đó cũng là dấu hiệu 

cho phép bạn chú ý và đối ứng phù hợp những người bị khiếm thính hoặc nghe kém. 

Dấu trợ giúp 

                 Là dấu giúp những người cần giúp đỡ hoặc quan tâm dễ dàng thông báo cho người khác biết. Đây cũng là một 

dấu hiệu giúp cho việc nhận hỗ trợ từ người khác dễ dàng hơn. 

【Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ】Shougai fukushi-ka ☎ 0595-22-9656 

Không có khoa nhi 

Tư vấn miễn phí , giải đáp những thắc mắc về ：công việc, trường học, sức khỏe , bảo hiểm , lương hưu, nhà trẻ, thuế, visa. 
（Tùy thuộc vào nội dung, có trường hợp không thể hỗ trợ tư vấn） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng tư vấn 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

Igashi Tabunka kyousei center 
【Thời gian】 

9:00 ～17:00（Thứ 2～ thứ 6） 
 9:00 ～12:00 
（chủ nhật của tuần thứ 2, thứ 4） 
【Địa chỉ】Igashi Ueno Marunouchi 500 

 Haitopia Iga tầng 4  0595-22-9629 
 

Tư vấn luật sư hành chính 
【Thời gian】09:30～12:00 
 09/03（chủ nhật） 
【Địa điểm】 

IgashiTabunka kyousei center 
【Phí】miễn phí 
※Cần đặt hẹn trước: 
Tabunkakyousei-ka  0595-22-9702 
 

Igashiyakusho Tabunka kyousei -ka 
【Thời gian】8:30-17:00  
（Thứ 2～ thứ 6） 

【Địa chỉ】Igashi Shijuku chou 3184 

 0595-22-9702 
 

Thông tin sức khỏe và y tế   医療
いりょう

・健康
けんこう

の情報
じょうほう
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Lớp học Sasayuri  

ささゆり教室 

Giành cho học sinh từ lớp 5 cấp 1 đến  

lớp 3 cấp 2.  

【Thời gian 】14:00～16:00（Thứ７） 

【Địa diểm】 

Igashi Sougou Fukushi Kaikan tầng2 

【Phí】200yên/buổi 

【Tel】Iga no tsutamaru 

0595-23-0912 , 080-3590-7612 
 

 

Lớp học tiếng Nhật 

伊賀 日本語の会 

Bắt đầu từ ngày 19/02 

Giành cho người nước ngoài có nhu  

cầu học tiếng Nhật và thi năng lực tiếng 

Nhật (JLPT).  

Thứ 4:19:30～20:40 Thứ 7: 19:00～20:30 

【Địa diểm】 

Igashi Sougou Fukushi Kaikan tầng2 

【Phí】200yên/buổi 

【Tel】Jimukyoku 090-3425-7099 

 

Lớp học Kanji 漢字 教室 

  Ngày 26/02: nghỉ 

Lớp học Kanji cho hoc sinh từ lớp 1 đến 

lớp 4 tiểu học. Cần phải đăng ký trước 

【Thời gian 】15:30～16:30（Thứ 4） 

【Địa điểm】 

Haitopia Iga tầng 4, Tamokutekishitsu 

【Phí】200yên/tháng 

【Liên hệ】 

Igashi Kokusaikouryu Kyoukai 

【Tel】070-4455-4900 

Hãy để lính cứu hoả cho bạn biết！ 

消防士
しょうぼうし

さんから 教
おし

えてもらおう！ 

Hãy lắng nghe lính cứu hỏa hướng dẫn những việc cần làm trong 

trường hợp xảy ra hỏa hoạn , đột nhiên bị ốm hoặc bị thương. 

【Thời gian】ngày 19/02（thứ tư）, 15:30 ～16:30 

【Địa điểm】Haitopia Iga tầng 4 tamokutekishitsu. 

【Đối tượng】học sinh tiểu học người nước ngoài cùng người giám 

hộ. 

【Số lượng】khoảng 20 người. 

【Cách đăng ký 】qua điện thoại, E-mail. 

【Thời hạn đăng ký】đến ngày 18/02. 

【Nơi đăng ký】Igashi Kokusaikouryu Kyoukai 

 📱 070-4455-4900, Email : mie-iifa@ict.jp 

 

Búp bê Hina ở Iga ueno jouka-machi 

伊賀
い が

上野
うえの

 城
じょう

下町
かまち

の おひなさん 

Nhiều loại búp bê Hina được trưng bày tại các cửa hàng 

quanh phố Ueno honmachi. Tại dinh thự của gia tộc Akai 

có trưng bày búp bê Hina làm bằng thủy tinh. Các cửa 

hàng bán đồ ăn trưa và đồ ngọt chỉ có tại thời điểm này. 

【Thời gian】07/02（thứ sáu）～ 03/03（thứ hai） 

【Địa điểm】quanh phố Ueno honmachi. 

※Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trên 

trang web, tờ rơi đặt tại cửa chính của shi hoặc các trung 

tâm thông tin du lịch v.v. 

【Liên hệ】Iga ueno jyoukamachino ohinasan Jikkou 

iinkai jimukyoku ☎ 0595-22-9670 

Lớp học nấu ăn dành cho phụ huynh và trẻ em ~Lễ hội búp bê Nhật Bản~ 

親子
お や こ

料理
りょうり

教室
きょうしつ

 ～ひなまつり～ 

Ngày 03/03 là lễ hội búp bê Nhật Bản. Sau khi nghe câu chuyện về lễ hội búp bê Nhật Bản, giáo viên dạy nấu ăn sẽ hướng dẫn 

chúng ta làm sushi hình thoi, súp và món tráng miệng. 

【Thời gian】ngày 01/03（thứ bảy）, 10:00～14:00 

【Địa điểm】Haitopia Iga tầng 4 chourijisshuu-shitsu 

【Chi phí】600 yên / người（bao gồm nguyên liệu） 

【Đối tượng】trẻ em người nước ngoài từ 5 tuổi trở lên và người giám hộ. 

 ※Người giám hộ cần tham gia cùng trẻ. 

【Số lượng】khoảng 10 nhóm（ưu tiên theo thứ tự đăng ký）. 

【Mang theo】tạp dề , khăn che tóc , khẩu trang. 

【Cách đăng ký】qua điện thoại, mã QR, E-mail. 

【Thời hạn đăng ký】 ngày 03 ～ 21/02/2025 ※Khi đủ số lượng thời gian đăng ký sẽ kết thúc.  

【Nơi đăng ký】Igashi Kokusaikouryu Kyoukai  📱 070-4455-4900,  Email : mie-iifa@ict.jp 

 

 

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc truy cập Facebook,trang web. 

 

Tập huấn sơ cứu   定例
ていれい

応急
おうきゅう

手当
て あ て

講習会
こうしゅうかい

 

Cứu hộ cơ bản khoá Ⅲ 

【Thời gian 】09:00～12:00 ngày 22/03（thứ bảy） 

【Nội dung】hồi sức tim phổi cho trẻ sơ sinh(đến 1 tuổi) và trẻ em (đến học sinh trung học cơ sở), sử dụng máy AED, lấy dị vật , 

cầm máu 

【Địa diểm】Sở cứu hỏa tầng 3 phòng đào tạo 

【Đối tượng】đang sống・làm việc・học tập tại Tp Iga（học sinh cấp 2 trở lên） 

【Số lượng】30 người（ưu tiên theo thứ tự đăng ký） 

【Cách đăng ký】qua form hoặc điện thoại 

【Thời hạn đăng ký】1 tuần trước buổi tập huấn  

【Liên hệ】Iga shoubousho kanri-ka ☎ 0595-24-9106 

Thông tin お知らせ
し

 

 

Thông tin về các lớp học  各 種

かくしゅ

教 室

きょうしつ

の ご 案 内

  あんない

 

 


